	UBND HUYỆN KBANG


	QUY TRÌNH 
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1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện xét hưởng chế độ 1 lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng và nhà nước.
2. PHẠM VI

- Là người trực tiếp tham gia kháng chiến chông Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đàng và nhà nước;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 
- Cán bộ, công chức phòng  Lao động – TB&XH huyện Kbang.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 của quy trình này.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

- UBND: 
Ủy ban nhân dân.

- TTHC: 
Thủ tục hành chính.

- Lao động – TB&XH : Lao động - Thương binh và xã hội .
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

	5.1
	Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

	
	Không

	5.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	 Bản khai cá nhân hoặc của thân nhân (theo mẫu 2A);

 
	x
	

	
	Công văn đề nghị của UBND cấp xã;
	x
	

	
	Các giấy tờ làm căn cứ xét duyệt: 
* Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc :
- Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên).
- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý địch quân nhân (nếu có). 
- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng (áp dụng riêng đối với đối tượng: Hạ sỹ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương, thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở các chiến trường B, C, K từ ngày 30/4/1975 trở về trước, không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc để nhận trợ cấp B, C, K).
* Giấy tờ liên quan:
Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 
- Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ...
- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác.
- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 
- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng BHXH một lần.
- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 
	
	x

	
	 Hồ sơ xét duyệt, thẩm định đối với đối tượng đã về gia đình hưởng chế độ trợ cấp một lần được quy định như sau:
- Bản khai cá nhân (1A, 2A, 3A) hoặc của thân nhân (1B, 2B, 3B). Bản khai của thân nhân phải kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có sự xác nhận của chính quyền xã nơi người ủy quyền cư trú (mẫu 04).
- Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc các giấy tờ có liên quan theo quy định có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú.
Riêng đối với đối tượng là Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong huởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K. ngoài bản khai (2A hoặc 2B) phải có bản trích sao quá trình công tác được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C) và bản sao (phôtocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. Bản khai cá nhân (mẫu 2A-1) hoặc bản khai nhân thân (mẫu 2B-1); Bản phô tô Quyết định hưởng một lần (nếu đã được chi trả chế  độ).
- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp... (mẫu 05).
- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường (mẫu 06).
- Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân xã (mẫu 7A).
- Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách đối tượng được hưởng chế độ một lần.
+ Danh sách đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (mẫu 9A).
+ Danh sách đối tượng B, C, K (mẫu 9B)
	x
	

	
	 Hồ sơ xét duyệt hưởng chế độ một lần đối với đối tượng là  thanh niên xung phong huởng lương, cán bộ dân chính đảng, tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K đang công tác:
- Bản khai cá nhân có chứng nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác (mẫu 2A).
- Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C).
- Bản sao (phôtôcopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 
- Công văn đề nghị (mẫu 7A) kèm theo danh sách đối tượng hưởng chế độ của cơ quan, đơn vị từ cấp quản lý đối tượng đến cấp ra quyết định hưởng chế độ cho đối tượng.

	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ 

	
	02 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Không quy định

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 

	5.6
	Lệ phí

	
	Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	B1
	- Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, thị trấn.
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 
	Phòng lao động - TB&XH 
	Giờ hành chính/
trong ngày
	BM 03-QĐ 09

	B2
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận đúng thành phần hồ sơ và chuyển đến phòng Lao động - TB&XH 
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
	Giờ hành chính/

trong ngày
	Hồ sơ tại

Mục 5.2

	B3
	Phòng Lao động - TB&XH  kiểm tra hồ sơ  chuyển sở Lao động – TB&XH  giải quyết 
	 Phòng Lao động - TB&XH 
	 10 ngày 
	

	B4 
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi thụ lý hồ sơ, Quyết định giải quyết  chế độ  theo quy định , chuyển phòng Lao động  TB&XH  huyện 
	Sở Lao động– TB&XH 
	
	

	B5 
	Phòng Lao động – TB&XH chuyển  Quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 
	 Phòng Lao động – TB&XH 
	Giờ hành chính/

trong ngày
	

	B6 
	 Bộ phận một cửa trả kết quả cho công  dân  
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện
	Giờ hành chính/

trong ngày
	

	
	
	
	
	

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	- Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005  của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
- Thông tư Liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 26/2/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 290/2005/QĐ-TTG ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.



6.  BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên biểu mẫu

	1
	Mẫu số 01
	Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	2
	Mẫu số 02
	Mẫu sổ theo dõi hồ sơ

	3
	Mẫu số 03
	Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	4
	Mẫu số 04
	Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5
	110 .01 
	Bản khai cá nhân


7. HỒ SƠ  LƯU 
	TT
	Hồ sơ lưu
	Thời gian lưu

	1
	Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
	 Theo qui định hiện hành 

	2
	Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
	

	3
	Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
	

	4
	Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	

	5
	Các hồ sơ phát sinh theo quy định tại TTHC liên quan 
	


 Hồ sơ xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) tại mục 5.2 được lưu tại Sở Lao động - TB&XH tỉnh theo quy định hiện hành.

1

